
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số:          - KH/TWĐTN-VPUBTN 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam  

------------------ 
 

Căn cứ Luật Thanh niên năm 2020; thực hiện Chiến lược phát triển 

thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (ban hành kèm theo Quyết định 

số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh 

niên Việt Nam ban hành Kế hoạch xây dựng Bộ Tiêu chí vì sự phát triển 

thanh niên Việt Nam, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính 

trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; 

2. Cụ thể hóa khoản 2, khoản 3, điều 281; khoản 1, khoản 4, điều 302, 

Luật Thanh niên năm 2020; khoản 3, khoản 5, điều 23, Quyết định số 282/QĐ-

TTg, ngày 25/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; 

Quyết định số 1331/QĐ-TTg, ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030; 

3. Phát huy vai trò của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 

thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về thanh niên 

Việt Nam; tham gia giám sát, phản biện xã hội, điều tra, khảo sát, nghiên cứu, 

đề xuất xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; 

4. Kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí là cơ sở để Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện chức năng giám sát của mình với cơ quan 

                                                 
1 Điều 28. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: (2) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách 

nhiệm giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên theo quy định của pháp luật; tổng 

hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của thanh niên đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. (3) Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham gia, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan trong quá trình xây 

dựng, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.  
2 Điều 30. Chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên: (1) Tạo điều kiện để tổ chức thanh niên 

tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. (4) Cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà 

nước có trách nhiệm tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động giám sát, phản 

biện xã hội trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 
3 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam: (3) Phối hợp với các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình làm 

việc với các bộ, ngành, địa phương thực hiện điều tra, khảo sát, giám sát, việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

thanh niên và công tác thanh niên. (5) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát, phản biện các 

chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. 

 



chức năng theo quy định; phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam 

tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ 

ngành liên quan chỉ đạo, đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật 

về thanh niên tại các địa phương; đồng thời đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung 

và ban hành chính sách phát triển thanh niên; 

5. Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam là bộ tiêu chí tổng 

hợp nhằm giám sát, tổng hợp việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 

2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tiêu chí được thực 

hiện hằng năm, bắt đầu từ năm 2024.  

II. CƠ QUAN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP  

 1. Cơ quan chủ trì: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

2. Cơ quan phối hợp: Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. 

III. NỘI DUNG  

1. Xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam  

1.1. Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. 

1.2. Đơn vị đồng chủ trì: Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 

1.3. Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thống kê, Viện Nghiên cứu Thanh niên, 

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh niên Trường học, Ban Thanh niên 

công nhân và đô thị, Ban Thanh niên nông thôn, Ban Tổ chức, Ban Quốc tế, Văn 

phòng Trung ương Đoàn. 

1.4. Thời gian thực hiện: Tháng 6/2023. 

1.5. Kết quả đạt được: Dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát triển của thanh 

niên Việt Nam.                                                                                                                                                        

2. Tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát 

triển thanh niên Việt Nam  

2.1. Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu thanh niên. 

2.2. Đơn vị đồng chủ trì: Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 

2.3. Đơn vị phối hợp: một số tỉnh, thành Đoàn; Ủy ban nhân các tỉnh, 

thành phố. 

2.4. Thời gian thực hiện: Quý III/2023. 

2.5. Kết quả đạt được: Kết quả khảo sát phục vụ xây dựng Bộ Tiêu chí 

vì sự phát triển thanh niên Việt Nam. 

3. Tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; 

các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các đồng chí Ủy viên 

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về dự thảo Bộ Tiêu chí 

vì sự phát triển thanh niên Việt Nam 



3.1. Tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; các 
bộ, ngành liên quan về dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam 

3.1.1. Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. 

3.1.2. Đơn vị đồng chủ trì: Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 

3.1.3. Đơn vị phối hợp: các bộ, ngành có liên quan. 

3.1.4. Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2023. 

3.1.5. Kết quả đạt được: Tiếp thu hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát 

triển thanh niên Việt Nam.  

3.2. Tổ chức hội thảo xin ý kiến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam 

3.2.1. Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. 

3.2.2. Đơn vị đồng chủ trì: Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 

3.2.3. Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. 

3.2.4. Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2023. 

3.2.5. Kết quả đạt được: Tiếp thu hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát 

triển thanh niên Việt Nam.  

3.3. Tổ chức hội thảo xin ý kiến các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc về 
dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam 

3.3.1. Đơn vị chủ trì: Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 

3.3.2. Đơn vị đồng chủ trì: Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. 

3.3.3. Đơn vị phối hợp: Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. 

3.3.4. Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2023. 

3.3.5. Kết quả đạt được: Tiếp thu hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát 

triển thanh niên Việt Nam.  

3.4. Tổ chức hội thảo xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban 

Chấp hành Trung ương Đoàn về dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên 
Việt Nam 

3.4.1. Đơn vị chủ trì: Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 

3.4.2. Đơn vị đồng chủ trì: Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. 

3.4.3. Đơn vị phối hợp: Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. 

3.4.4. Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2023. 

3.4.5. Kết quả đạt được: Tiếp thu hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát 

triển thanh niên Việt Nam.  

4. Hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam, 

báo cáo xin ý kiến Thường trực Ủy ban quốc gia về TNVN, Ban Bí thư Trung 

ương Đoàn 

4.1. Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. 



4.2. Đơn vị đồng chủ trì: Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 

4.3. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2023. 

4.4. Kết quả đạt được: dự thảo Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam. 

5. Ban hành và triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí vì sự phát triển  thanh 

niên Việt Nam 

5.1. Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam 

5.2. Đơn vị đồng chủ trì: Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 

5.3. Thời gian thực hiện:  

- Ban hành, triển khai Bộ Tiêu chí: năm 2024. 

- Thực hiện Bộ Tiêu chí: năm 2024. 

5.4. Kết quả đạt được: Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam. 

IV KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam:  

- Chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quy định tại mục 1; tiểu mục 3.1, 3.2, mục 3; 

mục 4, 5, phần III của kế hoạch. 

- Đồng chủ trì cùng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn thực hiện nhiệm vụ quy 

định tại các tiểu mục 3.3, 3.4, mục 3, phần III của kế hoạch. 

 - Định kỳ tổ chức các hội thảo xin ý kiến, hội nghị phản biện, chuyên đề 

phục vụ xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí. 

- Tổng hợp, hoàn thiện Bộ Tiêu chí báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn, 

Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. 

- Thành lập Tổ biên soạn, biên tập Bộ Tiêu chí; xây dựng dự toán kinh phí 

để thực hiện Kế hoạch. 

2. Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quy định tại các tiểu mục 3.3, 3.4, mục 3, phần 

III của kế hoạch. 

- Đồng chủ trì cùng Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, 

Viện Nghiên cứu thanh niên thực hiện nhiệm vụ quy định tại các mục 1, 2; tiểu 

mục 3.1, 3.2, mục 3; mục 4, 5 của kế hoạch. 

- Phối hợp xây dựng, góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí. 

- Xây dựng dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được phân công. 

3. Viện Nghiên cứu Thanh niên 

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quy định tại mục 2, phần III của kế hoạch. 



- Phối hợp xây dựng, góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí. 

- Xây dựng dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được phân công. 

4. Văn phòng Trung ương Đoàn 

- Phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tham 

mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp cùng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn xin ý kiến Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, các 

tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc về dự thảo Bộ Tiêu chí. 

- Xây dựng dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được phân công. 

5. Các ban Trung ương Đoàn: Thanh niên Trường học, Đoàn kết tập 

hợp thanh niên, Thanh niên công nhân và đô thị, Thanh niên Nông thôn, 

Thanh niên Xung phong, Công tác thiếu nhi, Quốc tế, Tuyên giáo, Tổ chức: 

Phối hợp xây dựng, góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí; đôn đốc các tỉnh, thành đoàn, 

Đoàn trực thuộc thuộc cụm phụ trách cho ý kiến đối với dự thảo Bộ Tiêu chí. 

6. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: Góp ý vào dự thảo Bộ Tiêu 

chí; phối hợp đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố góp ý dự thảo Bộ 

Tiêu chí sau khi Trung ương Đoàn gửi xin ý kiến. 

  

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Thường trực UBQG về TNVN; 

- Bộ Nội vụ; 

- Tổng cục thống kê-Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

(để p/h); 

- Các ban, đơn vị TW Đoàn (để t/h); 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP, VPUBTN. 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 
 

 
Nguyễn Tường Lâm 
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